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ĐỀ ÁN

SÁP NHẬP VỤ ỔN ĐỊNH TIỀN TỆ - TÀI CHÍNH 

VỚI VỤ DỰ BÁO, THỐNG KÊ
Phần 1
SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ 
I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ 
1. Sự cần thiết xây dựng Đề án

Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 18-NQ/TW); trong đó đề ra mục tiêu: Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Tinh giảm biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương.
Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 56/2017/QH14), trong đó các Bộ, ngành có nhiệm vụ: Căn cứ tiêu chí, nguyên tắc chung, Bộ, cơ quan ngang Bộ sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bên trong để giảm tối đa cấp trung gian, thu gọn đầu mối, giảm biên chế, giảm số lượng lãnh đạo cấp phó và người giữ “hàm” lãnh đạo, quản lý; sắp xếp lại bộ máy ở một số lĩnh vực theo ngành dọc đã phân cấp cho địa phương quản lý.
Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Theo tinh thần Nghị quyết này, các Bộ, ngành có nhiệm vụ: Rà soát, sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong, giảm cơ bản số lượng Tổng cục, Cục, Vụ, phòng; Không thành lập tổ chức mới.
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 10/NQ-CP nêu trên, Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (viết tắt Ban Cán sự Đảng) đã ban hành Chương trình hành động số 03-CTHĐ/BCS ngày 30/3/2018
; Nghị quyết số 103-NQ/BCSĐ ngày 27/3/2023, trong đó có chủ trương sáp nhập Vụ Ổn định tiền tệ- tài chính viết tắt là (ODTTTC) với Vụ Dự báo, thống kê (viết tắt là DBTK); Thống đốc NHNN đã ký ban hành Kế hoạch số 950/KH-NHNN ngày 11/5/2018. Theo đó, Ban Cán sự đảng, Ban lãnh đạo NHNN đặc biệt quan tâm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt nhằm xây dựng đội ngũ công chức, người lao động có năng lực, trình độ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tổ chức bộ máy tinh ngọn, hoạt động hiệu quả.
Đến nay, bộ máy tổ chức của NHNN đã cơ bản phù hợp với yêu cầu quản lý của ngành Ngân hàng; đồng thời, đang tiếp tục điều chỉnh nội bộ để đáp ứng những đòi hỏi trong công tác quản lý. Theo Nghị định 102/2022/NĐ-CP, cơ cấu tổ chức của NHNN có 25 đầu mối đã giảm 01 đầu mối so với Nghị định số 16/2017/NĐ-CP, cụ thể: (i) Giảm 01 đầu mối cấp vụ do sáp nhập Vụ Thi đua – Khen thưởng vào Vụ TCCB; (ii) Giảm 01 đơn vị sự nghiệp do sáp nhập Trường bồi dưỡng cán bộ ngân hàng vào Học viện NH; (iii) Thành lập Cục quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước. Về số lượng phòng tại các đơn vị thuộc NHNN đã giảm 14 phòng (từ 59 phòng xuống còn 45 phòng). Trong đó 02 Vụ không có tổ chức phòng (Vụ Truyền thông và Vụ Ổn định tiền tệ- tài chính).

Để tiếp tục triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần tại Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 56/2017/QH14; Nghị quyết số 10/NQ-CP, trên cơ sở kết quả rà soát chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, NHNN dự kiến sáp nhập Vụ ODTTTC với Vụ DBTK, đồng thời đổi tên gọi của Vụ DBTK thành Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính; thành lập Cục Phòng chống rửa tiền (PCRT) trên cơ sở tổ chức lại Cục PCRT (từ một đơn vị thuộc Cơ quan TTGSNH thành một đơn vị hành chính thuộc Ngân hàng Nhà nước).

 Như vậy, sau khi sắp xếp cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ nguyên số lượng 25 đầu mối đơn vị theo quy định tại Nghị định số 102/2022/NĐ-CP nhưng dự kiến hoạt động sẽ hiệu lực, hiệu quả hơn trước đây.
Với những căn cứ nêu trên, phương án sáp nhập Vụ ODTTTC với Vụ DBTK có tính khả thi cao. Căn cứ quy định tại Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại giải thể tổ chức hành chính, việc xây dựng Đề án sáp nhập Vụ ODTTTC với Vụ DBTK là cần thiết.

2. Cơ sở pháp lý
Đề án được xây dựng trên cơ sở các văn bản pháp luật sau: 
- Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở";
- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
- Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực. hiệu quả;
Luật Cán bộ, công chức năm 2008: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019;
          - Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
         - Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ;
        - Nghị định số 158/2018/ND-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại giải thể tổ chức hành chính;
       - Nghị quyết số 103-NQ/BCSĐ ngày 27/3/2023 của Ban cán sự Đảng NHNN: Tại điểm 1 Mục II của Nghị quyết, Ban Cán sự đảng đã “Đồng ý chủ trương sáp nhập Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính với Vụ Dự báo, thống kê để không làm tăng đầu mối đơn vị hành chính thuộc cơ cấu tổ chức của NHNN”.  
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.Việc sáp nhập Vụ ODTTTC với Vụ DBTK theo hướng tinh gọn về tổ chức, bộ máy, cơ cấu hợp lý; thành lập Cục Phòng chống rửa tiền (PCRT) trên cơ sở tổ chức lại Cục PCRT (từ một đơn vị thuộc Cơ quan TTGSNH thành một đơn vị hành chính thuộc Ngân hàng Nhà nước). Sau khi sắp xếp cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên số lượng 25 đầu mối đơn vị theo quy định tại Nghị định số 102/2022/NĐ-CP.

2. Việc sắp xếp, tổ chức phải bảo đảm phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và yêu cầu thực tế của các đơn vị; bảo đảm tính kế thừa và phát huy tối đa năng lực của đội ngũ công chức và cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có.
3. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, đồng thời có lộ trình sắp xếp, tổ chức lại một cách phù hợp với chủ trương của Ban Cán sự Đảng và thực tế của NHNN; bảo đảm hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, không làm mất ổn định, gián đoạn hoạt động của các đơn vị trong sáp nhập.

4. Việc giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức sau khi sắp xếp, tổ chức lại được thực hiện theo đúng quy định và bảo đảm quyền lợi tối ưu nhất đối với công chức.

5. Việc triển khai thực hiện phải bảo đảm thông suốt tư tưởng chỉ đạo từ cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị, các phòng; kịp thời nắm bắt và làm tốt công tác tư tưởng cho công chức trong các đơn vị liên quan đến sáp nhập.
III. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ DBTK VÀ VỤ OĐTTTC

1. Vụ DBTK
1.1. Về vị trí và chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức
 Ngày 06/6/2023, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 1051/QĐ-NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ DBTK được quy định như sau:

a) Về vị trí và chức năng

Vụ DBTK là đơn vị hành chính thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Vụ DBTK có chức năng tham mưu, giúp Thống đốc NHNN thực hiện quản lý nhà nước về thống kê; Tổ chức hoạt động thống kê ngành Ngân hàng theo quy định của pháp luật; Thực hiện công tác dự báo về tiền tệ và ngân hàng. 

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Đầu mối phối hợp với các tổ chức, đơn vị có liên quan xây dựng, trình Thống đốc ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về thống kê tiền tệ, ngân hàng, cán cân thanh toán quốc tế, điều tra thống kê; tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành.

- Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác thống kê của NHNN; xây dựng và trình Thống đốc phê duyệt các đề án, dự án về dự báo, thống kê, điều tra thống kê, cán cân thanh toán quốc tế; tổ chức thực hiện sau khi được Thống đốc phê duyệt.

- Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, phổ biến các quy định về thống kê trong ngành Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

- Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình Thống đốc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê, quy định báo cáo thống kê của ngành Ngân hàng.

- Đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật các bảng siêu dữ liệu Metadata vào hệ thống phổ biến dữ liệu chung (GDDS) theo định kỳ hằng năm của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

- Thu thập, tổng hợp các thông tin, số liệu về tài chính, tiền tệ để lập Bảng cân đối tiền tệ của toàn ngành Ngân hàng, Bảng cân đối của Ngân hàng Nhà nước, Bảng cân đối tiền tệ của các tổ chức tín dụng, Bảng cân đối của khu vực tài chính và Bảng cân đối của các tổ chức tài chính không phải là tổ chức tín dụng; lập các chỉ tiêu thống kê tổng hợp theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thống đốc.

- Chủ trì lập, theo dõi, dự báo và phân tích kết quả thực hiện cán cân thanh toán quốc tế; Báo cáo tình hình thực hiện cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam theo quy định của pháp luật.

- Đầu mối thu thập, quản lý dữ liệu thống kê kinh tế và điều tra thống kê về tiền tệ, hoạt động ngân hàng của NHNN.

- Phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô, tiền tệ, hoạt động ngân hàng; lập báo cáo lạm phát theo định kỳ hoặc đột xuất để phục vụ cho công tác điều hành chính sách tiền tệ và quản lý của NHNN.

- Đầu mối tham mưu, giúp Thống đốc về cơ chế phân quyền khai thác thông tin thống kê cho các Vụ, Cục thuộc NHNN; cung cấp thông tin thống kê tiền tệ, cán cân thanh toán quốc tế cho các đơn vị thuộc NHNN, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

- Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc đánh giá chất lượng công tác thống kê của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình Thống đốc phê duyệt hoặc sửa đổi, bổ sung Chương trình điều tra thống kê tiền tệ, ngân hàng và điều tra thống kê được phân công trong Chương trình điều tra thống kê Quốc gia; tổ chức triển khai thực hiện điều tra thống kê về tiền tệ, ngân hàng trong và ngoài Chương trình điều tra thống kê Quốc gia sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tham mưu, giúp Thống đốc công bố thông tin thống kê, điều tra thống kê về tiền tệ, ngân hàng và cán cân thanh toán theo quy định của pháp luật.

- Biên soạn báo cáo thống kê, điều tra thống kê định kỳ, báo cáo phân tích thống kê chuyên đề và đột xuất, niên giám thống kê tiền tệ hằng năm, hệ thống số liệu thống kê nhiều năm và các sản phẩm thông tin thống kê khác có liên quan khi được Thống đốc giao.

- Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình Thống đốc phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thống kê, điều tra thống kê của các tổ chức, đơn vị trong ngành Ngân hàng.

- Đầu mối các hoạt động của Ngân hàng Nhà nước tại Ủy ban Thống kê các Ngân hàng Trung ương (IFC) của Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS).

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định của NHNN và của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thống đốc giao.

c) Về cơ cấu tổ chức
Theo Quyết định số 1051/QĐ-NHNN ngày 06/6/2023 nêu trên, cơ cấu tổ chức của Vụ DBTK giảm từ 06 phòng xuống còn 04 phòng chức năng (giảm 02 phòng) theo quy định tại Nghị định số 102/2022/NĐ-CP. Cụ thể:

- Phòng Tổng hợp và quản lý dữ liệu;

- Phòng Thống kê tiền tệ; 

- Phòng Thống kê kinh tế và phân tích dự báo; 

- Phòng Cán cân thanh toán quốc tế.

 1.2. Về biên chế
Năm 2023, Vụ DBTK được Thống đốc giao 49 biên chế.  
2. Vụ ODDTTTC
2.1. Vị trí và chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức
Ngày 06/6/2023 Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 1052/QĐ-NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ OĐTTTC được quy định như sau:

a) Về vị trí và chức năng

Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính là đơn vị hành chính thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Vụ OĐTTTC có chức năng tham mưu, giúp Thống đốc NHNN thực hiện công tác ổn định hệ thống tiền tệ, tài chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của NHNN. 
b) Về nhiệm vụ và quyền hạn 

- Tham mưu, giúp Thống đốc ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chính sách liên quan đến ổn định hệ thống tiền tệ, tài chính.

- Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác phân tích, đánh giá, cảnh báo sớm về an toàn vĩ mô của hệ thống tài chính và đề xuất biện pháp phòng ngừa nguy cơ rủi ro có tính hệ thống nhằm mục tiêu ổn định hệ thống tiền tệ, tài chính:

+ Thực hiện công tác theo dõi, phân tích, đánh giá các yếu tố tài chính – vĩ mô toàn cầu và mối liên kết tài chính vĩ mô trong nước có nguy cơ dẫn đến rủi ro tiềm ẩn đối với ổn định tài chính trong nước;

+ Thực hiện công tác theo dõi, phân tích, đánh giá mối liên kết giữa khu vực tài chính với khu vực phi tài chính (tập trung vào các khu vực doanh nghiệp, hộ gia đình, bất động sản) và với các khu vực khác của nền kinh tế;

+ Thực hiện công tác theo dõi, phân tích, đánh giá tính dễ tổn thương, rủi ro tiềm ẩn trong hệ thống tài chính;

- Phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và các đơn vị liên quan thực hiện nhận diện, theo dõi các tổ chức tín dụng có tầm quan trọng hệ thống.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, giúp Thống đốc xây dựng chính sách, biện pháp ứng phó với khủng hoảng, đảm bảo ổn định hệ thống tiền tệ, ngân hàng, tài chính.

- Nghiên cứu và áp dụng hệ thống phương pháp, công cụ theo các thông lệ, chuẩn mực quốc tế để phân tích, dự báo, cảnh báo nguy cơ rủi ro có tính hệ thống, mức độ an toàn và xu hướng phát triển của hệ thống tài chính; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác ổn định hệ thống tiền tệ, tài chính.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập, tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin của các tổ chức tài chính, tổ chức khác hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, các Bộ, ngành liên quan để phục vụ cho công tác chuyên môn của Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính.

- Tham mưu, giúp Thống đốc tham gia ý kiến, đề xuất các giải pháp với các Bộ, ngành về các vấn đề liên quan đến rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, tài chính.

- Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng báo cáo ổn định tài chính và các báo cáo chuyên đề về các lĩnh vực liên quan đến ổn định tài chính, an toàn vĩ mô.

- Tham mưu, giúp Thống đốc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình đánh giá khu vực tài chính theo định kỳ hoặc theo yêu cầu khi cần thiết. Theo dõi lộ trình và giải pháp thực hiện các khuyến nghị về ổn định tiền tệ, tài chính trong báo cáo thực hiện chương trình đánh giá khu vực tài chính đã được phê duyệt.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc NHNN thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực ổn định tiền tệ, tài chính khi được Thống đốc giao.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của NHNN và pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thống đốc giao.

c) Về cơ cấu tổ chức 

- Theo Quyết định số 1052/QĐ-NHNN ngày 06/6/2023 nêu trên, Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính không có tổ chức Phòng trong Vụ. 
2.2. Về biên chế

Năm 2023, Vụ OĐTTTC được Thống đốc giao 30 biên chế.  
IV. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP
Dự kiến phương án sáp nhập được thực hiện theo nguyên trạng, toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của Vụ OĐTTTC sẽ chuyển về Vụ DBTK thực hiện. Cụ thể:

1. Về tên gọi sau khi sáp nhập: Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính (Vụ DBTK – OĐTTTC).
2. Về vị trí và chức năng
- Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính là đơn vị hành chính thuộc NHNN.

- Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính có chức năng tham mưu, giúp Thống đốc NHNN thực hiện quản lý nhà nước về thống kê; Tổ chức hoạt động thống kê ngành Ngân hàng theo quy định của pháp luật; Thực hiện công tác dự báo về tiền tệ và ngân hàng; Thực hiện công tác ổn định hệ thống tiền tệ, tài chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của NHNN.
3. Về nhiệm vụ và quyền hạn
- Đầu mối, phối hợp với các tổ chức, đơn vị có liên quan xây dựng, trình Thống đốc ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về thống kê tiền tệ, ngân hàng, cán cân thanh toán quốc tế, điều tra thống kê, ổn định hệ thống tiền tệ, tài chính; tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành.

- Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác thống kê của NHNN; xây dựng và trình Thống đốc phê duyệt các đề án, dự án về dự báo, thống kê, điều tra thống kê, cán cân thanh toán quốc tế; tổ chức thực hiện sau khi được Thống đốc phê duyệt.

- Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, phổ biến các quy định về thống kê trong ngành Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

- Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình Thống đốc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê, quy định báo cáo thống kê của ngành Ngân hàng.

- Đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật các bảng siêu dữ liệu Metadata vào hệ thống phổ biến dữ liệu chung (GDDS) theo định kỳ hằng năm của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

- Thu thập, tổng hợp các thông tin, số liệu về tài chính, tiền tệ để lập Bảng cân đối tiền tệ của toàn ngành Ngân hàng, Bảng cân đối của Ngân hàng Nhà nước, Bảng cân đối tiền tệ của các tổ chức tín dụng, Bảng cân đối của khu vực tài chính và Bảng cân đối của các tổ chức tài chính không phải là tổ chức tín dụng; lập các chỉ tiêu thống kê tổng hợp theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thống đốc.

- Chủ trì lập, theo dõi, dự báo và phân tích kết quả thực hiện cán cân thanh toán quốc tế; Báo cáo tình hình thực hiện cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam theo quy định của pháp luật.

- Đầu mối thu thập, quản lý dữ liệu thống kê kinh tế và điều tra thống kê về tiền tệ, hoạt động ngân hàng của NHNN.

- Phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô, tiền tệ, hoạt động ngân hàng; lập báo cáo lạm phát theo định kỳ hoặc đột xuất để phục vụ cho công tác điều hành chính sách tiền tệ và quản lý của NHNN.

- Đầu mối tham mưu, giúp Thống đốc về cơ chế phân quyền khai thác thông tin thống kê cho các Vụ, Cục thuộc NHNN; cung cấp thông tin thống kê tiền tệ, cán cân thanh toán quốc tế cho các đơn vị thuộc NHNN, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

- Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc đánh giá chất lượng công tác thống kê của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình Thống đốc phê duyệt hoặc sửa đổi, bổ sung Chương trình điều tra thống kê tiền tệ, ngân hàng và điều tra thống kê được phân công trong Chương trình điều tra thống kê Quốc gia; tổ chức triển khai thực hiện điều tra thống kê về tiền tệ, ngân hàng trong và ngoài Chương trình điều tra thống kê Quốc gia sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tham mưu, giúp Thống đốc công bố thông tin thống kê, điều tra thống kê về tiền tệ, ngân hàng và cán cân thanh toán theo quy định của pháp luật.

- Biên soạn báo cáo thống kê, điều tra thống kê định kỳ, báo cáo phân tích thống kê chuyên đề và đột xuất, niên giám thống kê tiền tệ hằng năm, hệ thống số liệu thống kê nhiều năm và các sản phẩm thông tin thống kê khác có liên quan khi được Thống đốc giao.

- Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình Thống đốc phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thống kê, điều tra thống kê của các tổ chức, đơn vị trong ngành Ngân hàng.

- Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác phân tích, đánh giá, cảnh báo sớm về an toàn vĩ mô đối với hệ thống tiền tệ, ngân hàng, tài chính và đề xuất biện pháp phòng ngừa nguy cơ rủi ro có tính hệ thống nhằm mục tiêu ổn định hệ thống tiền tệ, tài chính.
- Nghiên cứu và áp dụng hệ thống phương pháp, công cụ theo các thông lệ, chuẩn mực quốc tế để phân tích, dự báo, cảnh báo nguy cơ rủi ro có tính hệ thống, mức độ an toàn và xu hướng phát triển của hệ thống tài chính; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác ổn định hệ thống tiền tệ, tài chính.

- Tham mưu, giúp Thống đốc tham gia ý kiến, đề xuất các giải pháp với các Bộ, ngành về các vấn đề liên quan đến rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, tài chính.

- Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng báo cáo ổn định tài chính và các báo cáo chuyên đề về các lĩnh vực liên quan đến ổn định tài chính, an toàn vĩ mô.

- Tham mưu, giúp Thống đốc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình đánh giá khu vực tài chính theo định kỳ hoặc theo yêu cầu khi cần thiết. Theo dõi lộ trình và giải pháp thực hiện các khuyến nghị về ổn định tiền tệ, tài chính trong báo cáo thực hiện chương trình đánh giá khu vực tài chính đã được phê duyệt.

- Đầu mối các hoạt động của Ngân hàng Nhà nước tại Ủy ban Thống kê các Ngân hàng Trung ương (IFC) của Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS); Hợp tác quốc tế về ổn định tài chính.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của NHNN và pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thống đốc giao.

4. Về cơ cấu tổ chức
Căn cứ vào khối lượng và tính chất công việc của đơn vị sau sáp nhập, Vụ DBTK-OĐTTTC dự kiến được tổ chức thành 06 phòng sau:

	STT
	Tên phòng
	Dự kiến số lượng công chức

	*
	Ban lãnh đạo Vụ
	04

	*
	Phòng chuyên môn
	75

	1
	Phòng Tổng hợp và Hệ thống tài chính
	16

	2
	Phòng Thống kê tiền tệ
	10

	3
	Phòng Phân tích, dự báo và Chính sách an toàn vĩ mô
	16

	4
	Phòng Cán cân thanh toán quốc tế
	10

	5
	Phòng Thống kê kinh tế, Hạ tầng và phi tài chính
	16

	6
	Phòng Quản lý dữ liệu và phát triển sản phẩm thống kê
	07


Trong đó, có 02 phòng giữ nguyên chức năng, nhiệm vụ và tên gọi như hiện nay (Phòng Thống kê tiền tệ; Phòng cán cân thanh toán quốc tế); 04 phòng còn lại được sắp xếp, tổ chức lại cho phù hợp với nhiệm vụ mới của đơn vị (Phòng Tổng hợp và hệ thống tài chính; Phòng Phân tích, dự báo và chính sách an toàn vĩ mô, Phòng Thống kê kinh tế, hạ tầng và phi tài chính, Phòng Quản lý dữ liệu và phát triển sản phẩm thống kê).
5. Về biên chế
Dự kiến biên chế của Vụ DBTK-OĐTTTC là 79 người.
6. Dự kiến chức năng nhiệm vụ của các phòng như sau:

(1)  Phòng Tổng hợp và Hệ thống tài chính  
- Tham mưu, giúp Ban lãnh đạo đơn vị về công tác chỉ đạo, điều hành chung của đơn vị: Làm đầu mối theo dõi và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định tại Quy chế làm việc của Ngân hàng Nhà nước, Quy chế kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ của Thống đốc, công tác cải cách thủ tục hành chính, triển khai ISO và Quy chế làm việc của Vụ và các nhiệm vụ liên quan khác.

- Chủ trì, giúp Ban Lãnh đạo Vụ xây dựng các văn bản phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ban lãnh đạo Vụ; xây dựng quy chế, quy định nội bộ; xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị cụ thể: Xây dựng chương trình công tác hàng năm; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Vụ; tổng hợp nội dung và dự thảo Thông báo kết luận cuộc họp của Ban Lãnh đạo Vụ (nếu có).

- Đầu mối, phối hợp với các phòng xây dựng, theo dõi, báo cáo kết quả triển khai kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Vụ được giao chủ trì soạn thảo; Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển ngành Ngân hàng; Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng…
- Tham mưu, giúp Vụ trưởng thực hiện các quy định của pháp luật và của Thống đốc về công tác tổ chức cán bộ; tuyển dụng, tiếp nhận, quản lý, đánh giá công chức; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm; điều động, luân chuyển cán bộ; đào tạo; nâng bậc lương định kỳ, nâng lương trước hạn; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; nghỉ chế độ và vấn đề khác có liên quan; Làm đầu mối tổng hợp, xây dựng và theo dõi việc thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho các công chức của Vụ .
- Hướng dẫn, theo dõi các phòng thuộc Vụ trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và NHNN về công tác thi đua, khen thưởng, tổng hợp và báo cáo công tác thi đua, khen thưởng của Vụ.

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật Nhà nước, kiểm tra hình thức, thể thức, tính hợp lệ, hợp pháp văn bản do Vụ soạn thảo trước khi trình Ban Lãnh đạo NHNN hoặc gửi đơn vị khác.

- Đầu mối thực hiện công tác hành chính – quản trị, quản lý tài sản; theo dõi, tổng hợp và đề xuất việc trang bị, sửa chữa, thay thế công cụ lao động; phương tiện làm việc và tài sản của Vụ đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.


- Đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chính sách an toàn vĩ mô, đề xuất giải pháp nhằm quản lý, giám sát và giảm thiểu rủi ro hệ thống tài chính từ các định chế tài chính (tập trung vào hệ thống các tổ chức tín dụng có tầm quan trọng), thị trường tài chính và sản phẩm tài chính; Phối hợp với Phòng Phân tích, dự báo, chính sách an toàn vĩ mô xây dựng và cập nhật bộ công cụ chính sách an toàn vĩ mô.

- Thực hiện công tác theo dõi, phân tích, đánh giá tính dễ tổn thương, rủi ro tiềm ẩn trong hệ thống tài chính.

- Phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và các đơn vị liên quan thực hiện nhận diện, theo dõi các tổ chức tín dụng có tầm quan trọng hệ thống.

- Nghiên cứu, đề xuất cách thức áp dụng, theo dõi, đánh giá mức độ tuân thủ đối với các thông lệ, chuẩn mực quốc tế về quản trị, giám sát trong lĩnh vực ngân hàng đối với cấu phần thuộc nhiệm vụ của Phòng. Theo dõi, cập nhật mức độ tuân thủ đối với các thông lệ, chuẩn mực quốc tế về quản trị, giám sát trong lĩnh vực chứng khoán và bảo hiểm.

- Đầu mối tổng hợp, xây dựng báo cáo ổn định tài chính thông qua các hoạt động: Tham mưu giúp Ban Lãnh đạo trong công tác xây dựng, rà soát chỉnh sửa các nội dung, thể thức, hạng mục chưa đầy đủ trong báo cáo; Đề xuất phân công các Phòng chức năng xây dựng các nội dung của Báo cáo Ổn định tài chính; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc trao đổi, thu thập tài liệu, số liệu bổ sung trong quá trình xây dựng báo cáo; Chịu trách nhiệm xây dựng nội dung về Hệ thống Tài chính, khu vực phi tài chính và các nội dung khác trong báo cáo ổn định tài chính.
- Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các buổi thảo luận, làm việc, trao đổi, góp ý về nội dung của báo cáo ổn định tài chính; Tổng hợp nội dung làm việc, ý kiến, đóng góp để phản ánh nâng cao chất lượng báo cáo ổn định tài chính.
- Nghiên cứu và áp dụng hệ thống phương pháp, công cụ theo các thông lệ, chuẩn mực quốc tế để phân tích, dự báo, cảnh báo nguy cơ rủi ro có tính hệ thống, mức độ an toàn và xu hướng phát triển của hệ thống tài chính; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác ổn định hệ thống tiền tệ, tài chính.
- Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập, tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin của các tổ chức tài chính, tổ chức khác hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và với các Bộ, ngành liên quan để phục vụ cho công tác chuyên môn ổn định tiền tệ- tài chính; Cập nhật và chuẩn hóa thông tin, dữ liệu cho hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác chuyên môn theo chuỗi thời gian.
- Đầu mối, phối hợp với các phòng tham mưu, giúp Vụ trưởng đề xuất với Thống đốc tham gia ý kiến, đề xuất các giải pháp với các Bộ, ngành về các vấn đề liên quan đến rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, tài chính,
- Tham mưu, giúp Vụ trưởng đề xuất với Thống đốc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình đánh giá khu vực tài chính theo định kỳ hoặc theo yêu cầu. Theo dõi lộ trình và giải pháp thực hiện các khuyến nghị về ổn định tiền tệ, tài chính trong báo cáo thực hiện chương trình đánh giá khu vực tài chính được phê duyệt.
- Đầu mối, tham mưu, giúp Tổ công tác và Nhóm giúp việc Tổ công tác ổn định tiền tệ - tài chính của NHNN trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Tổ công tác và Nhóm giúp việc.
- Chuẩn bị các nội dung làm việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng (báo cáo, thông tin, số liệu) để phối hợp với các Phòng liên quan trong công tác chuẩn bị, kêu gọi, tiếp nhận và làm việc với các đoàn hỗ trợ kỹ thuật.
- Chuẩn bị nội dung liên quan chức năng, nhiệm vụ của Phòng (báo cáo, thông tin, số liệu) phục vụ trong công tác báo cáo Ban Lãnh đạo NHNN, làm việc với các đơn vị, các tổ chức trong nước và quốc tế.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Vụ trưởng giao.

(2) Phòng Thống kê tiền tệ
- Đầu mối, phối hợp với các tổ chức, đơn vị có liên quan xây dựng, trình Thống đốc ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về báo cáo thống kê trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê tiền tệ của ngành Ngân hàng. 

- Đầu mối tổ chức triển khai, hướng dẫn, phổ biến, đôn đốc và theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về báo cáo thống kê trong ngành ngân hàng; Phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý vướng mắc, kiến nghị của các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện, thực hiện nhận xét, đánh giá tình hình chấp hành báo cáo thống kê của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các đơn vị thuộc NHNN.

- Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp thống kê tiên tiến trong hoạt động thống kê tiền tệ theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế, phù hợp với điều kiện phát triển của ngành Ngân hàng.

- Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất yêu cầu người sử dụng để xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác thu thập, kiểm tra, tra soát báo cáo thống kê của NHNN.

- Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án, kế hoạch đổi mới và phát triển công tác thống kê tiền tệ của ngành Ngân hàng. 

- Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình Thống đốc phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về báo cáo thống kê trong ngành Ngân hàng.

- Thực hiện theo dõi, đôn đốc, đối chiếu, tra soát và duyệt số liệu, xử lý báo cáo thống kê (trừ số liệu, báo cáo liên quan đến Phòng Cán cân thanh toán quốc tế và Phòng Thống kê kinh tế và phân tích, dự báo) thuộc trách nhiệm của Vụ do các đơn vị thuộc NHNN, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi NHNN tại các phần mềm báo cáo thống kê theo quy định của NHNN, quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và các văn bản khác khi có chỉ đạo đột xuất của Ban Lãnh đạo Vụ. Phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng tra soát chất lượng báo cáo cân đối tài khoản kế toán tháng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Đôn đốc, thu thập, tổng hợp, cập nhật và lưu trữ báo cáo của các tổ chức tài chính không phải tổ chức tín dụng gửi NHNN theo Nghị định 82/2007/NĐ-CP và các báo cáo thu thập bằng văn bản khác (nếu có).

- Tham mưu cho Ban Lãnh đạo Vụ về thực hiện công tác thống kê tập trung tại NHNN; Làm đầu mối xây dựng văn bản, chỉ tiêu mẫu biểu yêu cầu các đơn vị, tổ chức liên quan báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu thống kê đột xuất theo yêu cầu của Vụ và các đơn vị liên quan.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về báo cáo thống kê của tổ chức, đơn vị trong ngành Ngân hàng; kiến nghị các biện pháp xử lý đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân vị phạm pháp luật về báo cáo thống kê; đề xuất khen thưởng đối với tổ chức, đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thống kê.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Vụ trưởng giao.

(3) Phòng Phân tích, dự báo và Chính sách an toàn vĩ mô 
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, tổ chức triển khai hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về dự báo kinh tế vĩ mô, tiền tệ và hoạt động ngân hàng.


- Xây dựng, quản lý, lưu trữ và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu để dự báo kinh tế vĩ mô, tiền tệ và hoạt động ngân hàng.


- Định kỳ hàng quý và phát sinh đột xuất, xây dựng báo cáo phục vụ Ban Chỉ đạo điều hành giá. Tính toán, dự báo lạm phát Việt Nam theo các kịch bản khác nhau, định kỳ hàng quý cập nhật thông tin trong nước và quốc tế để điều chỉnh mức lạm phát dự báo (nếu có). 

- Định kỳ hàng tuần, xây dựng Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ về diễn biến thị trường tiền tệ trong và ngoài nước trên cơ sở bút phê chỉ đạo của Thống đốc tại Công văn số 471/VPCP-KTTH ngày 24/02/2020 của Văn phòng Chính phủ.


- Định kỳ hàng tháng, quý, năm thực hiện phân tích, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế vĩ mô, tiền tệ và hoạt động ngân hàng phục vụ điều hành chính sách tiền tệ của NHNN.


- Định kỳ năm, làm đầu mối triển khai xây dựng báo cáo kiểm kê nguồn lực gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


- Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và hiệu chỉnh các quy trình, mô hình, phương pháp, công cụ trong phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô, tiền tệ và hoạt động ngân hàng.


- Thực hiện các báo cáo nghiên cứu, phân tích, dự báo đột xuất trên cơ sở diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, ngân hàng hoặc theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo NHNN và Lãnh đạo Vụ.

- Tổ chức nghiên cứu và triển khai các đề án, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học về phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô, tiền tệ, ngân hàng.

- Đầu mối các hoạt động của NHNN Việt Nam tại Ủy ban Thống kê các NHTW (IFC) của Ngân hàng Thanh toán quốc tế.

- Đề xuất xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chính sách an toàn vĩ mô; Đề xuất xây dựng cơ chế điều hành và các công cụ an toàn vĩ mô thực thi chính sách an toàn vĩ mô; Đề xuất cập nhật bộ công cụ an toàn vĩ mô; Đề xuất các giải pháp nhằm mục tiêu giảm thiểu rủi ro hệ thống tài chính.
- Theo dõi, nghiên cứu và đánh giá mức độ tuân thủ đối với các thông lệ, chuẩn mực quốc tế về khuôn khổ chính sách an toàn vĩ mô đối với cấu phần thuộc nhiệm vụ của Phòng và đề xuất cách thức áp dụng.
- Tham mưu, giúp Vụ trưởng đề xuất với Thống đốc tham gia ý kiến, đề xuất các giải pháp với các Bộ, ngành về các vấn đề liên quan đến khuôn khổ chính sách an toàn vĩ mô nhằm mục tiêu ổn định tài chính.
- Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập, tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin về kinh tế vĩ mô, tài chính toàn cầu và trong nước, khu vực tài khóa và các khu vực liên quan khác để phục vụ cho công tác đánh giá rủi ro hệ thống.
- Thực hiện công tác theo dõi, phân tích, đánh giá các yếu tố tài chính-vĩ mô toàn cầu và mối liên kết tài chính vĩ mô trong nước có nguy cơ dẫn đến rủi ro tiềm ẩn đối với ổn định tài chính trong nước.
- Nghiên cứu, áp dụng hệ thống phương pháp, mô hình theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế nhằm phân tích, dự báo, cảnh báo nguy cơ rủi ro, đánh giá tác động của kinh tế vĩ mô, tài chính toàn cầu và trong nước đến ổn định tài chính.
- Chịu trách nhiệm xây dựng các nội dung trong báo cáo ổn định tài chính liên quan đến đánh giá tác động của môi trường kinh tế vĩ mô, tài chính toàn cầu, khu vực và trong nước đối với ổn định tài chính; Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc hoàn thiện báo cáo ổn định tài chính.
- Đầu mối theo dõi, đôn đốc và cập nhật thông tin, báo cáo, số liệu của các đơn vị liên quan đến thực hiện quy chế giám sát rủi ro hệ thống.
- Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác theo dõi, phân tích liên quan đến nhiệm vụ của Phòng; Phối hợp xây dựng và cập nhật bộ chỉ số MPIs của Vụ.
- Chuẩn bị các nội dung làm việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng (báo cáo, thông tin, số liệu) để phối hợp với các Phòng Thống kê kinh tế, hạ tầng và phi tài chính trong công tác chuẩn bị, kêu gọi, tiếp nhận và làm việc với các đoàn hỗ trợ kỹ thuật.
- Chuẩn bị các nội dung làm việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng (báo cáo, thông tin, số liệu) để phối hợp với Phòng Tổng hợp và hệ thống tài chính trong công tác chuẩn bị các nội dung làm việc của Tổ công tác và Nhóm giúp việc Tổ công tác ổn định tiền tệ - tài chính và đề xuất các giải pháp về các vấn đề liên quan đến rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, tài chính.
- Chuẩn bị các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng (báo cáo, thông tin, số liệu) để phục vụ công tác báo cáo Ban Lãnh đạo NHNN, làm việc với các đơn vị, các tổ chức trong nước và quốc tế.
- Thực hiện các công việc khác do Vụ trưởng giao.
(4) Phòng cán cân thanh toán quốc tế 
- Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc và theo dõi thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam.

- Tham mưu cho Ban lãnh đạo Vụ về quản lý cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam.

- Làm đầu mối, theo dõi, đôn đốc, thu thập, tổng hợp xử lý, đối chiếu tra soát và duyệt các số liệu, báo cáo thống kê của các đơn vị liên quan để thực hiện lập và quản lý cán cân thanh toán quốc tế theo quy định của pháp luật.

- Định kỳ tháng hoặc khi cần thiết, xây dựng các báo cáo diễn biến cán cân thanh toán, tỷ giá và thị trường ngoại hối theo chỉ đạo của Thống đốc.

- Định kỳ hàng quý, năm hoặc khi cần thiết, xây dựng báo cáo phân tích, đánh giá tình hình thực hiện và dự báo ngắn hạn cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam theo quy định của pháp luật và các cam kết quốc tế.

- Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp thống kê tiên tiến trong hoạt động thống kê cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế, phù hợp với điều kiện phát triển của ngành Ngân hàng.

- Xây dựng các hệ thống phân tích, đánh giá và dự báo ngắn hạn cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam.

- Xây dựng phương pháp luận điều tra thống kê về cán cân thanh toán quốc tế và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình Thống đốc phê duyệt, triển khai chương trình điều tra thống kê liên quan đến cán cân thanh toán quốc tế. Tiến hành các cuộc điều tra về cán cân thanh toán; xây dựng kế hoạch, phương án điều tra, các chỉ tiêu, mẫu biểu, bảng hỏi điều tra; tổng hợp, xử lý, phân tích và công bố kết quả điều tra thống kê về cán cân thanh toán.

- Xây dựng quy trình cập nhật, lưu trữ, chuẩn hóa và quản lý các thông tin thống kê về cán cân thanh toán quốc tế theo chuỗi thời gian thông tin thống kê.
- Thực hiện cung cấp thông tin, số liệu về cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai các đề án, dự án về cán cân thanh toán quốc tế.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Vụ trưởng giao.

(5) Phòng Thống kê kinh tế, hạ tầng và phi tài chính 
- Đầu mối phối hợp với các tổ chức, đơn vị liên quan xây dựng, trình Thống đốc ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về điều tra thống kê liên quan tới tiền tệ, ngân hàng.

- Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về điều tra thống kê.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình Thống đốc phê duyệt hoặc sửa đổi, bổ sung Chương trình điều tra thống kê tiền tệ, ngân hàng và điều tra thống kê được phân công trong Chương trình điều tra thống kê Quốc gia; 

- Tổ chức triển khai thực hiện điều tra thống kê về tiền tệ, ngân hàng trong và ngoài Chương trình điều tra thống kê Quốc gia sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xây dựng báo cáo và công bố kết quả điều tra thống kê về tiền tệ, ngân hàng theo quy định của pháp luật.

- Đầu mối thu thập, quản lý dữ liệu thống kê kinh tế, điều tra thống kê về tiền tệ, hoạt động ngân hàng của NHNN phục vụ cho công tác hoạch định và điều hành chính sách tiền tệ của NHNN.

- Thực hiện phân tích, cảnh báo sớm sự an toàn và ổn định vĩ mô đối với hệ thống tiền tệ, ngân hàng.

- Nghiên cứu, xây dựng phương pháp luận về điều tra thống kê tiền tệ, ngân hàng; Xây dựng, trình Thống đốc phê duyệt các đề án, dự án về điều tra thống kê tiền tệ và hoạt động ngân hàng và lĩnh vực có liên quan, tổ chức thực hiện sau khi được Thống đốc phê duyệt.

- Đề xuất, tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chính sách an toàn vĩ mô liên quan đến cơ sở hạ tầng tài chính và phi tài chính nhằm giảm thiểu rủi ro hệ thống. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xây dựng các VBQPPL liên quan đến cơ sở hạ tầng tài chính nhằm đảm bảo mục tiêu ổn định tài chính; Phối hợp với Phòng Phân tích, dự báo và Chính sách an toàn vĩ mô xây dựng và cập nhật bộ công cụ chính sách an toàn vĩ mô.
- Thực hiện công tác theo dõi, phân tích, đánh giá mối liên kết giữa khu vực tài chính với khu vực phi tài chính (tập trung vào các khu vực doanh nghiệp, hộ gia đình, bất động sản) và với các khu vực khác của nền kinh tế; nghiên cứu và áp dụng hệ thống phương pháp, công cụ theo các thông lệ, chuẩn mực quốc tế để phân tích, dự báo, cảnh báo nguy cơ rủi ro có tính hệ thống, mức độ an toàn và xu hướng phát triển của khu vực phi tài chính.
- Theo dõi, đánh giá mức độ tuân thủ các chuẩn mực quốc tế liên quan đến cơ sở hạ tầng tài chính và khu vực phi tài chính.
- Chịu trách nhiệm xây dựng nội dung về cơ sở hạ tầng tài chính, khu vực phi tài chính và các nội dung khác trong báo cáo ổn định tài chính; Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc hoàn thiện báo cáo Ổn định tài chính.
- Đầu mối xây dựng chính sách, biện pháp ứng phó với khủng hoảng, đảm bảo ổn định hệ thống tiền tệ, ngân hàng, tài chính. Xây dựng các kịch bản mô phỏng khủng hoảng, các chỉ số và mô hình cảnh báo sớm khủng hoảng.
- Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực ổn định tài chính; Làm đầu mối phối hợp với các phòng trong Vụ tổng hợp các nhu cầu về Hỗ trợ kỹ thuật; Chủ trì trao đổi với các đơn vị liên quan, các nhà tài trợ để kêu gọi Hỗ trợ kỹ thuật.
- Chuẩn bị các nội dung làm việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng (báo cáo, thông tin, số liệu) để phối hợp với Phòng Tổng hợp và Hệ thống tài chính trong công tác chuẩn bị các nội dung làm việc của Tổ công tác và Nhóm giúp việc Tổ công tác ổn định tiền tệ - tài chính và đề xuất các giải pháp về các vấn đề liên quan đến rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, tài chính.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Vụ trưởng giao.

(6) Phòng Quản lý dữ liệu và phát triển sản phẩm thống kê 
- Cập nhật, lưu trữ, quản lý và xây dựng cơ sở dữ liệu về các thông tin thống kê tiền tệ, ngân hàng của ngành Ngân hàng theo chuỗi thời gian thông tin thống kê phục vụ cho việc quản lý hoạt động tiền tệ, ngân hàng.

- Khai thác, xử lý, tổng hợp các số liệu thống kê tiền tệ của các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức tài chính khác, các đơn vị liên quan gửi Ngân hàng Nhà nước (Vụ DBTK - OĐTTTC) theo quy định tại các văn bản QPPL và các văn bản khác sau khi đã được kiểm duyệt, tra soát, xây dựng từ các phòng trong Vụ.
- Trên cơ sở số liệu thống kê tiền tệ, tài chính và các cân đối tài khoản kế toán của NHNN, tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài đã được kiểm duyệt, lập Bảng cân đối tiền tệ của toàn ngành Ngân hàng, Bảng cân đối của Ngân hàng Nhà nước, Bảng cân đối của các tổ chức tín dụng, Bảng cân đối của các tổ chức tài chính không phải là tổ chức tín dụng.

- Làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong việc khai thác thông tin, xử lý số liệu thống kê tiền tệ đầu ra; tạo lập các sản phẩm thống kê theo mục đích sử dụng, duy trì và phát triển hệ thống các sản phẩm thông tin thống kê, dữ liệu thống kê của ngành Ngân hàng.

- Xử lý, tổng hợp một số chỉ tiêu tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng chủ yếu phục vụ việc theo dõi diễn biến, giám sát thị trường tiền tệ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Vụ, Ban Lãnh đạo NHNN theo định kỳ hoặc đột xuất.

- Đầu mối, phối hợp với các đơn vị xây dựng các mẫu biểu khai thác báo cáo thống kê tổng hợp trong các chương trình báo cáo thống kê; Tham mưu, giúp Thống đốc về cơ chế phân quyền khai thác thông tin thống kê cho các Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN.

- Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc đánh giá chất lượng công tác thống kê của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Làm đầu mối tham mưu xây dựng lịch phổ biến thông tin thống kê thuộc NHNN; thực hiện công bố, cung cấp các sản phẩm thông tin thống kê tiền tệ cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị trong và ngoài ngành Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

- Nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị thuộc NHNN biên soạn báo cáo thống kê định kỳ, niên giám thống kê tiền tệ hàng năm, hệ thống số liệu thống kê nhiều năm và các sản phẩm thông tin thống kê khác có liên quan.
- Thực hiện đơn vị đầu mối, phối hợp với các Bộ, ngành, đơn vị liên quan rà soát, bổ sung và cập nhật các bảng siêu dữ liệu Metadata vào hệ thống phổ biến dữ liệu chung (GDDS) theo định kỳ hàng năm của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

- Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc NHNN triển khai xây dựng nội dung và làm việc với các Công ty xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Vụ trưởng giao. 

7. Đánh giá về việc đáp ứng tiêu chí thành lập của các phòng sau sáp nhập
Vụ DBTK-ODTTTC là đơn vị có chức năng tham mưu, giúp Thống đốc NHNN thực hiện công tác dự báo, thống kê, ổn định tiền tệ - tài chính theo quy định của pháp luật. Chia theo mảng công việc thì gồm có 08 mảng công việc chính sau: Thống kê tiền tệ, thống kê kinh tế, tài chính- ngân hàng; Cán cân thanh toán; Phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô, hoạt động ngân hàng; Điều tra thống kê trong lĩnh vực tiền tệ, cán cân thanh toán quốc tế và hoạt động ngân hàng; Quản lý dữ liệu và phát triển sản phẩm thống kê; Hạ tầng và Phi tài chính; Hệ thống tài chính; Chính sách an toàn vĩ mô.
Nhiệm vụ công tác thống kê và phân tích, ổn định tiền tệ- tài chính là nhiệm vụ rất quan trọng và đặc thù trong cơ cấu tổ chức của các NHTW trên thế giới, khác với chức năng thống kê, phân tích của các bộ, ngành. Nhiều NHTW trên thế giới đều tổ chức thực hiện công tác thống kê, phân tích, dự báo và ổn định tiền tệ- tài chính và được giao cho một đơn vị (Vụ/Cục) chuyên trách đảm nhiệm. Ví dụ: Tại NHTW Nhật Bản là Vụ Nghiên cứu và Thông kê; NHTW Trung Quốc là Vụ Thống kê và phân tích; NHTW Thái Lan là Vụ Quản lý và phân tích dữ liệu.... để thực hiện nhiệm vụ xây dựng hệ thống thống kê và phân tích phục vụ cho hoạt động chung của NHTW.
Với yêu cầu thực tế hiện nay trong quản lý điều hành, các Bộ, ngành cần nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo để thực hiện tốt việc xây dựng chính sách quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô; ổn định tiền tệ - tài chính. Do đó, đòi hỏi rất lớn đối với công tác thống kê số liệu và phân tích dự báo nói chung cũng như công tác thống kê tiền tệ và phân tích, dự báo, ổn định tiền tệ - tài chính của NHNN nói riêng. Trước yêu cầu thực tế không ngừng đòi hỏi công tác cung cấp số liệu và phân tích, dự báo thống kê phải nâng cao chất lượng và kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp cho Ban Lãnh đạo NHNN phục vụ công tác điều hành, quản lý hoạt động tiền tệ- ngân hàng. Vì vậy, khối lượng công việc của Vụ DBTK- OĐTTTC ngày càng nhiều hơn và có rất nhiều thách thức, áp lực lớn.

Hơn nữa, do tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới có nhiều biến động, phức tạp, khó lường và sung đột vũ trang đã ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam. Rủi ro đối với hệ thống tài chính – ngân hàng cũng gia tăng nên tần suất yêu cầu cung cấp thông tin từ Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan ngày càng gia tăng. Việc ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực ngân hàng đã ra đời nhiều nghiệp vụ mới đem lại nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp nhưng cũng có nhiều rủi ro và gây khó khăn trong việc giám sát an toàn hoạt động tiền tệ- ngân hàng. Vì vậy, để quản lý, điều hành, giám sát đảm bảo an toàn, hệ thống tiền tệ - ngân hàng, các yêu cầu báo cáo thống kê đòi hỏi phải cập nhật phù hợp với các quy định về nghiệp vụ mới, mở rộng đối tượng, phạm vi thu thập báo cáo thống kê đối với các đơn vị ngoài tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Như vậy, để thực hiện được các yêu cầu theo quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tế khách quan, khối lượng công việc cần xử lý của Vụ DBTK – OĐTTTC sau khi sáp nhập là rất lớn, có tính đặc thù chuyên môn sâu, có nhiều mảng công việc có tính độc lập nhất định. Đồng thời, các mảng công tác chuyên môn của Vụ DBTK- OĐTTTC yêu cầu phải được kiểm soát chặt chẽ theo phân cấp quản lý để đảm bảo thông tin, số liệu, nội dung phân tích, dự báo mang tính khoa học, chính xác, đầy đủ và kịp thời. Vì vậy, về cơ cấu tổ chức của Vụ DBTK cần phải được cơ cấu thành 6 phòng chuyên môn để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao (như đã nêu ở điểm 5 Mục IV). 

Các phòng thuộc Vụ DBTK-OĐTTTC sau khi sắp xếp đều đáp ứng được tiêu chí thành lập theo quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP (có chức năng nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Vụ hoặc được giao tham mưu công tác quản trị nội bộ của Vụ; Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 7 biên chế công chức trở lên). Cụ thể như sau:

(1) Phòng Tổng hợp và Hệ thống tài chính  
- Tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ chung tại đơn vị như: (i) Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình công tác của Vụ; (ii) Xây dựng các báo cáo định kỳ và đột xuất; (iii) Tham mưu triển khai công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, thi đua, khen thưởng, quản trị nội bộ; (iv) Xây dựng quy chế nội bộ; (v) Đầu mối nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn bản QPPL, đề án, dự án trong và ngoài Ngành; (vi) công tác cải cách hành chính, thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở; (vii) thực hiện việc quản lý, lưu trữ các công văn đi, đến theo đúng quy định; (viii) tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Vụ DBTK; (ix) thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; (x) theo dõi thực hiện quy chế dân chủ, triển khai công tác bình đẳng giới; (xi) đầu mối thực hiện và theo dõi công tác chuyển đổi số trong hoạt động dự báo, thống kê và ổn định tài chính…. 

- Tham mưu, đề xuất xây dựng văn bản QPPL liên quan đến chính sách an toàn vĩ mô, đề xuất giải pháp nhằm quản lý, giám sát và giảm thiểu rủi ro hệ thống tài chính từ các định chế tài chính, thị trường tài chính và sản phẩm tài chính; Thực hiện công tác theo dõi, phân tích, đánh giá tính dễ tổn thương, rủi ro tiềm ẩn trong hệ thống tài chính; Nghiên cứu, đề xuất cách thức áp dụng, theo dõi, đánh giá mức độ tuân thủ các thông lệ, chuẩn mực quốc tế trong hoạt động quản trị, giám sát ngân hàng. Theo dõi, cập nhật mức độ tuân thủ đối với các thông lệ, chuẩn mực quốc tế về quản trị, giám sát trong lĩnh vực chứng khoán và bảo hiểm. Đầu mối tổng hợp, xây dựng Báo cáo ổn định tài chính. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc trao đổi, thu thập tài liệu, số liệu bổ sung trong quá trình xây dựng báo cáo; Chịu trách nhiệm xây dựng nội dung về Hệ thống Tài chính, khu vực phi tài chính và các nội dung khác trong báo cáo ổn định tài chính. Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các buổi thảo luận, làm việc, trao đổi, góp ý về nội dung của Báo cáo ổn định tài chính; Nghiên cứu và áp dụng phương pháp, công cụ theo thông lệ, chuẩn mực quốc tế để phân tích, dự báo, cảnh báo nguy cơ rủi ro có tính hệ thống, mức độ an toàn và xu hướng phát triển của hệ thống tài chính; Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập, tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin của các tổ chức tài chính, tổ chức khác hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm để phục vụ cho công tác chuyên môn ổn định tiền tệ- tài chính; Đầu mối nghiên cứu, đề xuất các giải pháp với các Bộ, ngành về các vấn đề liên quan đến rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, tài chính; Tham mưu, đề xuất về xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình đánh giá khu vực tài chính theo định kỳ hoặc theo yêu cầu. Theo dõi lộ trình và giải pháp thực hiện các khuyến nghị về ổn định tiền tệ, tài chính; Đầu mối, tham mưu, giúp Tổ công tác và Nhóm giúp việc Tổ công tác ổn định tiền tệ - tài chính của NHNN trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Tổ công tác và Nhóm giúp việc. 
Với các nội dung công việc nêu trên, việc duy trì mô hình tổ chức phòng là cần thiết. Dự kiến số lượng biên chế công chức là 16 cán bộ. 

(2) Phòng Thống kê tiền tệ
Thực hiện nhiệm vụ: (i) đầu mối tham mưu, thực hiện quản lý nhà nước về thống kê trong ngành Ngân hàng; (ii) nghiên cứu, chủ trì xây dựng Chế độ báo cáo thống kê áp dụng cho các đơn vị trong và ngoài ngành phục vụ công tác quản lý, điều hành chính sách và giám sát của NHNN;  (iii) tổ chức thực hiện, hướng dẫn, phổ biến việc thực hiện các quy định của pháp luật về thống kê trong ngành Ngân hàng. Số lượng thông tin cần thu thập lớn, đối tượng báo cáo nhiều và tần suất thu thập thông tin cao (theo định kỳ ngày, tháng, quý, năm) nên khối lượng công việc phải thực hiện rất lớn. 

Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực ngân hàng đã ra đời nhiều nghiệp vụ mới đem lại nhiều tiện ích cho người sử dụng nhưng cũng có nhiều rủi ro, khó khăn trong việc giám sát. Do đó, để quản lý, điều hành giám sát an toàn hệ thống tiền tệ - ngân hàng, các yêu cầu báo cáo đòi hỏi phải cập nhật phù hợp với các quy định về nghiệp vụ mới, mở rộng đối tượng, phạm vi thu thập báo cáo thống kê, làm gia tăng khối lượng công việc. Vì vậy, yêu cầu cần có một phòng chức năng để thực hiện nhiệm vụ về thống kê tiền tệ là yêu cầu khách quan. Dự kiến số lượng biên chế công chức là 10 cán bộ. 
(3) Phòng Phân tích, dự báo và Chính sách an toàn vĩ mô
Công tác phân tích, dự báo và Chính sách an toàn vĩ mô được xác định là một trong các mảng công việc quan trọng, trọng tâm của Vụ DBTK- ODTTTC, đòi hỏi phải nâng cao cả về chất lượng và tính kịp thời trong việc tham mưu, đề xuất các giải pháp điều hành cho Ban Lãnh đạo NHNN. Thực hiện phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô, hoạt động ngân hàng; Xây dựng phương pháp luận và thực hiện tính lạm phát cơ bản, tiến hành lập báo cáo lạm phát theo định kỳ hoặc đột xuất để phục vụ công tác điều hành chính sách tiền tệ và quản lý hoạt động ngân hàng của NHNN; Xây dựng các báo cáo phân tích chuyên sâu về kinh tế vĩ mô, tiền tệ và hoạt động ngân hàng phục vụ Thống đốc họp Chính phủ thường kỳ; Tham gia vào việc xây dựng các chiến lược, đề án lớn của ngành Ngân hàng và các Bộ, ngành liên quan. Đề xuất xây dựng các văn bản QPPL liên quan đến chính sách an toàn vĩ mô, các công cụ để thực hiện chính sách an toàn vĩ mô; Tham mưu về khuôn khổ an toàn vĩ mô nhằm mục tiêu ổn định tài chính; Xây dựng Báo cáo ổn định tài chính liên quan đến tác động của kinh tế vĩ mô. 

Thực tế cho thấy, công tác phân tích, dự báo và chính sách an toàn vĩ mô có tính chất rất phức tạp đòi hỏi khối lượng thông tin cần thu thập, xử lý, phân tích rất lớn, phải có một đội ngũ cán bộ chuyên trách có chuyên môn sâu về kinh tế vĩ mô, kinh tế lượng, tài chính-ngân hàng, tiền tệ - tín dụng và có kinh nghiệm công tác. Vì vậy, đây là mảng công việc cần phải giao một phòng chức năng riêng biệt để thực hiện. Dự kiến số lượng biên chế công chức là 16 cán bộ.

 (4) Phòng cán cân thanh toán quốc tế

Thực hiện việc tham mưu xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý cán cân thanh toán quốc tế; Lập, theo dõi, dự báo và phân tích kết quả thực hiện cán cân thanh toán quốc tế. Đây là một nhiệm vụ có tính đặc thù của NHNN (do Vụ DBTK- ODTTTC thực hiện) nhằm xây dựng bảng cán cân thanh toán quốc tế liên quan trực tiếp đến điều hành chính sách tỷ giá, ngoại hối, đầu tư, thương mại quốc gia. Để thực hiện nhiệm vụ này, Phòng phải thực hiện đồng thời theo kênh thu thập thống kê truyền thống và điều tra thống kê (FDI, ...) để thu thập khối lượng thông tin rất lớn từ các Bộ, ngành, đơn vị, tổ chức liên quan .... Việc thu thập thông tin, lập phân tích, dự báo cán cân thanh toán đòi hỏi kỹ thuật chuyên môn sâu, phải đáp ứng tiêu chuẩn, thông lệ và chuẩn mực quốc tế như (BPM6, IMF, ...). Đây là một mảng công việc lớn yêu cầu chuyên môn sâu, đặc thù và tương đối độc lập trong hoạt động của Vụ. Dự kiến số lượng biên chế công chức là 10 cán bộ.
(5) Phòng Thống kê kinh tế, hạ tầng và phi tài chính

Thực hiện việc thu thập, quản lý và lưu trữ thông tin kinh tế của ngành Ngân hàng; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê theo chuỗi hỗ trợ cho công tác phân tích, dự báo và cung cấp cho các đơn vị thuộc NHNN khai thác, sử dụng phục vụ việc quản lý và điều hành của NHNN; Thực hiện điều tra thống kê trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng, bao gồm nhiều cuộc điều tra với quy mô, đối tượng, nội dung và tần suất điều tra khác nhau (điều tra kỳ vọng lạm phát; điều tra xu hướng kinh doanh; điều tra tiếp cận tài chính toàn diện, ...). Kênh thu thập thông tin qua điều tra thống kê là kênh thu thập thông tin hiệu quả của NHNN nhằm khắc phục những hạn chế của thông tin thu thập qua chế độ báo cáo, đồng thời thu thập các thông tin định tính phản ánh xu hướng và kỳ vọng của thị trường. Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính toàn diện và thực hiện cuộc điều tra xã hội học về tiếp cận dịch vụ tài chính của dân cư với cỡ mẫu lớn trên phạm vi toàn quốc để thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.

Tham mưu xây dựng văn bản QPPL chính sách an toàn vĩ mô liên quan đến cơ sở hạ tầng tài chính và phi tài chính nhằm giảm thiểu rủi ro; Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các văn bản QPPL về hạ tầng tài chính; Thực hiện công tác theo dõi, phân tích, đánh giá mối liên kết giữa các khu vực tài chính với khu vực phi tài chính; Nghiên cứu, áp dụng những kỹ thuật mới để phân tích, đánh giá, dự báo, cảnh báo nguy cơ rủi ro có tính hệ thống, mức độ an toàn và xu hướng phát triển của khu vực phi tài chính; Xây dựng nội dung về cơ sở hạ tầng tài chính, khu vực phi tài chính trong Báo cáo ổn định tài chính; Đầu mối xây dựng chính sách, biện pháp ứng phó với khủng hoảng; Đầu mối về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ổn định tài chính. Như vậy, với nhiều mảng chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ về thống kê kinh tế và điều tra, hạ tầng và phi tài chính như trên cần thiết có một phòng chức năng về thực hiện. Dự kiến số lượng công chức là 16 cán bộ.
(6) Phòng quản lý dữ liệu và phát triển sản phẩm thống kê
Thực hiện nhiệm vụ đầu mối quản lý toàn bộ cơ sở dữ liệu của NHNN để xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin hiện đại, bao gồm: (i) tổ chức các cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp; (ii) cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu; (iii) xây dựng hoàn thiện kho dữ liệu thông tin tập trung, thống nhất (Data warehouse); (iv) xây dựng hệ thống sản phẩm thông tin thống kê (đầu ra) là một khối lượng công việc rất lớn nhằm đáp ứng yêu cầu về tính đầy đủ, kịp thời trong công tác chỉ đạo điều hành, giám sát an toàn hệ thống TCTD của NHNN.

Xây dựng báo cáo định kỳ (ngày/tháng/quý/năm) để tổng hợp các số liệu tiền tệ  kịp thời báo cáo Ban lãnh đạo NHNN và gửi các đơn vị thuộc NHNN. Thực hiện việc báo cáo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Báo cáo Chính phủ, Quốc hội và các Bộ, ngành liên quan, các tổ chức quốc tế liên quan (IMF, các tổ chức xếp hạng tín nhiệm ...). Vì vậy, việc duy trì mô hình tổ chức phòng là cần thiết để đảm bảo việc thực hiện chức năng tổng hợp, cung cấp và công bố các số liệu tiền tệ, ngân hàng được thường xuyên, liên tục, kịp thời phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của NHNN. Dự kiến số lượng biên chế công chức là 7 cán bộ.

Tóm lại, như đã nêu trên, các phòng quản lý theo chức năng được tổ chức trên cơ sở tính chất, đặc thù của từng mảng công tác. Việc tổ chức công việc theo phòng chức năng như trên sẽ tạo điều kiện cho công chức của Vụ DBTK-OĐTTTC vừa chuyên sâu, chuyên nghiệp vừa có tính bao quát, tổng hợp, đồng thời, tăng mức độ phối hợp và kiểm soát công việc từ cấp chuyên viên lên cấp Vụ, tránh sai sót không đáng có. Đồng thời, Vụ sẽ thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước được giao và các nghiệp vụ của ngân hàng trung ương.
8. Dự kiến sắp xếp nhân sự

Nhân sự của Vụ DBTK-ODTTTC được thực hiện trên nguyên tắc người theo công việc, do đó toàn bộ công chức của Vụ ODTTTC sẽ điều chuyển về Vụ DBTK. Theo đó, việc sắp xếp, bố trí công chức của Vụ DBTC-ODTTTC được thực hiện như sau:

· Ban lãnh đạo Vụ: 01 Vụ trưởng và 03 Phó Vụ trưởng.
· Trưởng phòng: 06 Trưởng phòng.
· Phó Trưởng phòng: Tối đa là 14 Phó Trưởng phòng (trước mắt bố trí 11 Phó Trưởng phòng).
Việc sắp xếp, bố trí cấp phó của người đứng đầu phòng được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP
. Cụ thể: Phòng có từ 7 đến 9 biên chế công chức được bố trí 01 cấp phó; Phòng có từ 10 đến 15 biên chế được bố trí không quá 02 cấp phó; Phòng có từ 16 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 03 cấp phó. 

· Công chức chuyên môn nghiệp vụ: 58 cán bộ.
9. Về cơ sở vật chất và trang thiết bị, phòng làm việc
Giữ nguyên hiện trạng toàn bộ tài sản, trang thiết bị hiện có của Vụ DBTK và Vụ OĐTTTTC để quản lý, sử dụng theo quy định. Việc bàn giao các thủ tục có liên quan đến tài sản và cán bộ được thực hiện theo quy định của pháp luật. Đối với phòng làm việc của Vụ OĐTTTC thì hoán đổi về cùng tầng 4 Trụ sở số 25 Lý Thường Kiệt- Hoàn Kiếm - Hà Nội (vị trí làm việc của Vụ OĐTTTC cũ) để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổ chức cán bộ:

- Chủ trì tham mưu, hoàn thiện các thủ tục sáp nhập Vụ OĐTTTC vào Vụ DBTK theo quy định.

- Tham mưu cho Ban Cán sự Đảng và Ban lãnh đạo NHNN về việc sắp xếp, bố trí, kiện toàn lãnh đạo, quản lý của Vụ DBTK - OĐTTTC. 
2.  Vụ Dự báo, thống kê: Tiếp nhận tài sản, công việc, con người có liên quan từ Vụ OĐTTTC theo quy định.

3. Vụ Ổn định tiền tệ- tài chính:

- Bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan đến công việc đang thực hiện về Vụ DBTK để tiếp tục thực hiện theo quy định. 

- Thực hiện bàn giao tài sản, tài chính (nếu có), phòng làm việc …. và cán bộ.
4. Các tổ chức, cá nhân có liên quan:

- Cục Quản trị - NHNN có trách nhiệm bố trí phòng làm việc, tài sản cho Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính sau khi sáp nhập để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao (tại trụ sở số 25 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm- Hà Nội).
- Các đơn vị liên quan hoàn thành các quy trình, thủ tục, hồ sơ có liên quan đến việc triển khai sáp nhập Vụ OĐTTTC vào Vụ DBTK theo quy định.

5. Thời gian thực hiện:

Triển khai thực hiện sau khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đơn vị thực hiện phòng, chống rửa tiền./. 
� Để thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII của Đảng trong đó có Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh ngọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.


� Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ
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